
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. CHẾ ĐỘ ĂN, MẶC 

1. Định mức ăn của người bị tạm giữ, 

người bị tạm giam 

- Định mức ăn trong một tháng của người bị 

tạm giam gồm: 17 kg gạo tẻ loại trung bình, 0,5 

kg đường loại trung bình, 15 kg rau, 0,7 kg thịt, 

0,8 kg cá, 01 kg muối, 0,75 lít nước chấm, 0,1 kg 

bột ngọt và chất đốt tương đương 17 kg củi hoặc 

15 kg than, 45 kw/h điện, 3 m3 nước để đảm bảo 

phục vụ ăn, uống và sinh hoạt của người bị tạm 

giữ, người bị tạm giam. 

Định mức ăn của người bị tạm giữ được tính 

theo ngày trên cơ sở định mức ăn của người bị 

tạm giam. 

Định mức trên do Nhà nước cấp và quy ra 

tiền theo thời giá thị trường ở địa phương nơi có 

cơ sở giam giữ. 

- Định mức ăn của người bị tạm giữ, người bị 

tạm giam ốm đau, bệnh tật, thương tích do thủ 

trưởng cơ sở giam giữ quyết định theo chỉ định 

của cơ sở y tế điều trị, nhưng không quá 02 lần 

so với tiêu chuẩn ăn ngày thường. 

- Người bị tạm giữ, người bị tạm giam là phụ 

nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi 

được hưởng định mức ăn như người bị tạm giữ, 

người bị tạm giam khác và được ăn tăng thêm 

30% định lượng về thịt, cá. Người bị tạm giữ, 

người bị tạm giam sinh con được thanh toán viện 

phí và bồi dưỡng bằng hiện vật trị giá tương 

đương 30 kg gạo tẻ loại trung bình. 

- Ngoài tiêu chuẩn ăn theo quy định, người bị 

tạm giữ, người bị tạm giam được sử dụng quà, 

tiền gửi lưu ký để ăn thêm nhưng không quá 03 

lần tiêu chuẩn ăn ngày thường. 

- Định mức ăn đối với người bị tạm giữ, 

người bị tạm giam là người nước ngoài thực hiện 

như quy định đối với người bị tạm giữ, người bị 

tạm giam là người Việt Nam; trong trường hợp 

điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có 

quy định khác thì áp dụng theo điều ước quốc tế 

đó; trường hợp vì lý do đối ngoại khác sẽ do thủ 

trưởng cơ sở giam giữ quyết định. 

2. Tổ chức bếp ăn phục vụ người bị tạm 

giữ, người bị tạm giam 

- Mỗi cơ sở giam giữ được tổ chức bếp ăn có 

đủ các dụng cụ cần thiết để bảo quản lương thực, 

thực phẩm, phục vụ việc nấu ăn, cung cấp suất 

ăn, nước uống cho người bị tạm giữ, người bị 

tạm giam phù hợp với địa điểm, quy mô và nhu 

cầu thực tế của cơ sở giam giữ. Việc tổ chức bếp 

ăn ở cơ sở giam giữ phải bảo đảm đúng định mức 

ăn và vệ sinh, an toàn thực phẩm. 

- Trường hợp các cơ sở giam giữ do quy mô 

và số lượng người bị tạm giữ, người bị tạm giam 

không tổ chức được bếp ăn riêng thì tổ chức nấu 

ăn cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam tại 

bếp ăn tập thể của đơn vị quản lý cơ sở giam giữ. 

3. Chế độ mặc và tư trang của người bị tạm 

giữ, người bị tạm giam 

- Người bị tạm giữ, người bị tạm giam được 

sử dụng quần, áo, chăn, chiếu, màn và các đồ 
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dùng cần thiết cho sinh hoạt của cá nhân, nếu 

thiếu thì cơ sở giam giữ cho mượn theo tiêu 

chuẩn mỗi người gồm: 01 chiếu, 01 màn cá nhân, 

01 đôi dép, 02 bộ quần áo dài, 01 áo ấm mùa 

đông và 01 chăn (các cơ sở giam giữ từ thành 

phố Đà Nẵng trở vào dùng chăn sợi, từ tỉnh Thừa 

Thiên Huế trở ra dùng chăn bông loại không quá 

02 kg). 

Người bị tạm giữ được cấp 01 bàn chải đánh 

răng, kem đánh răng loại thường không quá 20g, 

01 khăn rửa mặt. 

Người bị tạm giam được cấp 01 bàn chải đánh 

răng, kem đánh răng loại thường không quá 100g 

dùng trong 02 tháng, 01 khăn rửa mặt dùng trong 

04 tháng, mỗi tháng được cấp 0,3 kg xà phòng 

giặt. 

Người bị tạm giữ, người bị tạm giam là phụ 

nữ được cấp thêm đồ dùng cần thiết cho vệ sinh 

của phụ nữ giá trị tương đương 02 kg gạo tẻ loại 

trung bình/01 tháng. 

- Cơ sở giam giữ cho người bị tạm giữ, người 

bị tạm giam mượn quần áo theo mẫu thống nhất, 

áo kiểu bludong dài tay, quần dài có chun, không 

đóng số, màu xanh lam. 

II. KINH PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH, 

CHĂM SÓC Y TẾ VÀ PHÒNG CHỐNG DỊCH 

BỆNH CHO NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, NGƯỜI BỊ TẠM 

GIAM 

1. Tiền thuốc chữa bệnh thông thường cho 

người bị tạm giữ, người bị tạm giam được cấp 

tương đương 02 kg gạo tẻ loại trung bình/01 

người/01 tháng. 

2. Kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho người 

bị tạm giữ, người bị tạm giam căn cứ theo mức 

độ nặng, nhẹ của bệnh tật và được thanh toán 

theo định mức chế độ bảo hiểm y tế. Trường hợp 

người bị tạm giữ, người bị tạm giam mắc bệnh 

nặng, kinh phí điều trị vượt quá định mức chi trả 

theo quy định của bảo hiểm y tế sẽ do ngân sách 

nhà nước bảo đảm, trừ trường hợp thân nhân 

hoặc người đại diện hợp pháp của người bị tạm 

giữ, người bị tạm giam tự nguyện chi trả kinh phí 

điều trị bệnh. 

3. Cơ sở giam giữ có trách nhiệm thanh toán 

chi phí thực tế trong việc khám bệnh, chữa bệnh 

cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam tại bệnh 

xá, bệnh viện trong cơ sở giam giữ và các cơ sở y 

tế của Nhà nước. 

4. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước 

có trách nhiệm phối hợp với các cơ sở giam giữ 

trên địa bàn, tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho 

người bị tạm giữ, người bị tạm giam; xây dựng 

hoặc bố trí khu, buồng riêng để khám bệnh, chữa 

bệnh cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam, 

phòng trực của cán bộ quản lý phù hợp với điều 

kiện của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

III. CHẾ ĐỘ CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG TRẺ 

EM DƯỚI 36 THÁNG TUỔI Ở CÙNG MẸ TRONG 

CƠ SỞ GIAM GIỮ 

1. Trẻ em dưới 36 tháng tuổi ở cùng mẹ trong 

cơ sở giam giữ được bảo đảm định lượng ăn theo 

quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 

120/2017/NĐ-CP và được hoán đổi phù hợp với 

nhu cầu của trẻ; được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo 

quy định của Luật bảo hiểm y tế năm 2008 (sửa 

đổi, bổ sung năm 2014); được bảo đảm các 

quyền cơ bản của trẻ em theo quy định của Luật 

trẻ em năm 2016, Ngày Quốc tế thiếu nhi, ngày 

tết Trung thu được hưởng chế độ ăn gấp 02 lần 

ngày thường, Mỗi tháng được cấp sữa và đồ 

dùng sinh hoạt cần thiết trị giá tương đương 20 

kg gạo tẻ loại trung bình/01 trẻ em. 

2. Trẻ em dưới 36 tháng tuổi ở cùng mẹ trong 

cơ sở giam giữ được chăm sóc y tế, tiêm phòng 

theo quy định của Bộ Y tế, trường hợp bị bệnh 

nặng vượt quá khả năng điều trị của bệnh xá, cơ 

sở giam giữ làm thủ tục chuyển đến cơ sở y tế 

của Nhà nước để điều trị; thủ trưởng cơ sở giam 

giữ quyết định việc trích xuất và áp giải người bị 

tạm giữ, người bị tạm giam là mẹ của trẻ đi cùng 

để chăm sóc. 

Cơ sở giam giữ có trách nhiệm thanh toán chi 

phí thực tế trong việc khám bệnh, chữa bệnh cho 

trẻ em dưới 36 tháng tuổi ở cùng mẹ trong cơ sở 

giam giữ tại bệnh xá, bệnh viện trong cơ sở giam 

giữ và các cơ sở y tế của Nhà nước. 

3. Trường hợp trẻ em dưới 36 tháng tuổi ở 

cùng mẹ trong cơ sở giam giữ chết, kinh phí an 

táng được thực hiện như đối với người bị tạm 

giữ, người bị tạm giam chết. 
 

 

 

 

Chịu trách nhiệm xuất bản  

Đ/c Lê Thị Ngọc Lam - Giám đốc Sở Tư pháp 
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Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật 


